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	Trường: THPT Nguyễn Thái Bình
Tổ: Vật lí – Công nghệ
	Họ và tên giáo viên:

Huỳnh Trung Điệp


TÊN CHỦ ĐỀ: 
HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN. THUYẾT LƯỢNG TỬ.
Môn học: Vật lí;   Lớp: 12
Thời gian thực hiện: 02 tiết – Tiết theo KHDH: 51 đến 52;

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

- Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu được định nghĩa hiện tượng quang điện.

- Phát biểu được định luật về giới hạn quang điện.

- Phát biểu được giả thuyết Plăng và viết được biểu thức về lượng tử năng lượng.

- Phát biểu được thuyết lượng tử ánh sáng và nêu được những đặc điểm của phôtôn.

- Nêu được lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng.
2. Năng lực:
    a) Năng lực chung: Góp phần phát triển

- Năng lực tự học: đọc, tìm hiểu SGK, tài liệu, ghi chép các kiến thức 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm: trao đổi, thảo luận nhóm, trình bày kết quả học tập; sử dụng công thức toán học, thực hiện tính toán

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức đã học giải thích các hiện tượng Vật lí trong thực tế; 

- Năng lực đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: Phân tích vấn đề để nêu được phán đoán.
  b) Năng lực Vật lí:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ Vật lí, năng lực tính toán: sử dụng máy tính cầm tay; năng lực công nghệ: sử dụng được các mô hình và phần mềm học tập liên quan.

- Năng lực nhận thức Vật lí: Nhận biết và nêu được các khái niệm, hiện tượng liên quan đến bài học.
- Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: 


+ Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định luật về giới hạn quang điện.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong một số trường hợp đơn giản, bước đầu sử dụng toán học như một ngôn ngữ và công cụ để giải quyết được nột số bài toán liên quan đến chủ đề (bài học)
2. Về phẩm chất

- Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ: kiên trì thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

- Góp phần phát triển phẩm chất trách nhiệm: thể hiện tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, giáo án, máy tính, máy chiếu.

- Các phiếu học tập

- Tài liệu đa phương tiện: Hình ảnh, video liên quan đến Chủ đề.
https://vatlypt.com/hien-tuong-quang-dien-ngoai-la-gi-thuyet-luong-tu-anh-sang.t281.html
https://vatlypt.com/hien-tuong-quang-dien-trong-quang-dien-tro-va-pin-quang-dien.t282.html
III. Tiến trình dạy học
Bảng tóm tắt tiến trình dạy học

	Hoạt động học

(Thời gian)
	Nội dung

(Nội dung của hoạt động)
	Phương pháp, kĩ thuật dạy học chủ đạo

	Hoạt động 1. Xác định vấn đề

(5 phút)
	Tạo tình huống có vấn đề về hiện tượng quang điện
	Dạy học giải quyết vấn đề

Công não

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (50 phút)
	2.1. Tìm hiểu về hiện tượng quang điện
2.2. Tìm hiểu thuyết lượng tử 

	Dạy học giải quyết vấn đề 

Kĩ thuật Khăn trải bàn

	Hoạt động 3. Luyện tập

(30 phút)
	Hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau. Từ đó giải được một số bài tập luyện tập cơ bản.
	Dạy học giải quyết vấn đề

Kĩ thuật Khăn trải bàn

Kiểm tra trực tiếp trên giấy

	Hoạt động 4. Vận dụng

(5 phút)
	Vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
	Dạy học giải quyết vấn đề


1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung hoạt động: 
- GV giới thiệu chương: 

Các pin năng lượng Mặt trời có nhiều ứng dụng trong thực tế. Do giá thành còn đắt, chúng đặc biệt thích hợp cho các vùng mà điện lưới khó vươn tới như núi cao, ngoài đảo xa, hoặc phục vụ các hoạt động trên không gian; cụ thể như các vệ tinh quay xung quanh quỹ đạo trái đất, máy tính cầm tay, các máy điện thoại cầm tay từ xa, thiết bị bơm nước... 

Các Pin năng lượng Mặt trời được thiết kế như những module thành phần, được ghép lại với nhau tạo thành các tấm năng lượng Mặt trời có diện tích lớn, thường được đặt trên nóc các tòa nhà nơi chúng có thể có ánh sáng nhiều nhất, và kết nối với bộ chuyển đổi của mạng lưới điện. 
- GV chiếu các hình ảnh và video về ứng dụng của hiện tượng quang điện,... đặt các câu hỏi:
Các cảm biến nhiệt, chuyển động được dùng rất phổ biến trong kỹ thuật và đời sống. Nguyên tắc hoạt động của chúng như thế nào? 

Cửa tự động hoạt động như thế nào?

Người ta điều khiển tự động hệ thống đèn đường như thế nào?
Hệ thống pin mặt trời ứng dụng trong các lĩnh vực nào?

c) Sản phẩm học tập
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.
d) Tổ chức hoạt động

- GV chiếu hình ảnh, video liên quan ở Nội dung

* Giao nhiệm vụ học tập

- Yêu cầu HS thảo luận trả lời các câu hỏi ở Nội dung
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
II. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Hoạt động: Tìm hiểu về hiện tượng quang điện 
a)  Mục tiêu

- Phát biểu được định luật về giới hạn quang điện.

- Phát biểu được giả thuyết Plăng và viết được biểu thức về lượng tử năng lượng.

- Phát biểu được thuyết lượng tử ánh sáng và nêu được những đặc điểm của phôtôn.

- Nêu được lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng.
b) Nội dung hoạt động: 
1. GV chiếu video mô tả thí nghiệm Héc, yêu cầu HS:
Chiếu vào tấm kẽm tích điện âm (thừa electron) ánh sáng giàu tia tử ngoại. Quan sát góc lệch của tĩnh điện kế. Thảo luận theo bàn, trả lời các câu hỏi:
	[1] 
	Góc lệch của tĩnh điện thay đổi thế nào? Sự thay đổi này chứng tỏ điều gì?
	Góc lệch giảm. Lượng e giảm hay e bật khỏi kim loại

	[2] 
	Lặp lại thí nghiệm nhưng chắn tia tử ngoại bằng tấm thủy tinh. Nhận xét hiện tượng xảy ra.
	Góc lệch không thay đổi (thủy tinh hấp thụ mạnh tia tử ngoại), ánh sáng nhìn thấy không làm bật e khỏi kẽm

	[3] 
	Lặp lại thí nghiệm với tấm kẽm tích điện dương (thiếu electron). Giải thích hiện tượng xảy ra.
	Góc lệch không thay đổi. Electron vẫn bật khỏi kim loại nhưng bị hút vào


2. GV yêu cầu HS Nghiên cứu Mục II (SGK), phát biểu định luật về giới hạn quang điện
	[4] 
	Giải thích các thuật ngữ: Ánh sáng kích thích, giới hạn quang điện?
	Ánh sáng chiếu vào kim loại

Bước sóng giới hạn (dài nhất) có khả năng gây quang điện cho kim loại

	[5] 
	Quan sát bảng 30.1 SGK, so sánh giới hạn quang điện của các nhóm kim loại. Bức xạ (ánh sáng) có khả năng gây quang điện đối với nhóm kim loại ánh kim (Ag, Cu, Zn, Al) và nhóm kim loại kiềm?
	Tia tử ngoại có khả năng gây quang điện cho kim loại ánh kim

Ánh nhìn thấy có khả năng gây quang điện cho kim loại kiềm


c) Sản phẩm học tập 
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.

- Hoàn thành phiếu học tập 2.1

d) Tổ chức hoạt động
* Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.
2.1. Hoạt động: Tìm hiểu về thuyết lượng tử 

a)  Mục tiêu

- Phát biểu được thuyết lượng tử ánh sáng và nêu được những đặc điểm của phôtôn.

- Nêu được lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng.
b) Nội dung hoạt động: 
1. GV thông tin: Khi nghiên cứu bằng thực nghiệm quang phổ của nguồn sáng ( kết quả thu được không thể giải thích bằng các lí thuyết cổ điển ( Plăng cho rằng vấn đề mấu chốt nằm ở quan niệm không đúng về sự trao đổi năng lượng giữa các nguyên tử và phân tử.

- Giả thuyết của Plăng được thực nghiệm xác nhận là đúng.

- Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ gọi là lượng tử năng lượng (()

Yêu cầu HS Nghiên cứu Mục III (SGK), thảo luận theo bàn, trả lời các câu hỏi:

	[6] 
	Nêu ngắn gọn giả thuyết Plăng. Biểu thức tính lượng tử năng lượng.
	

	[7] 
	Nêu nội dung thuyết lượng tử
	


2. GV: Trong hiện tượng giao thoa, phản xạ, khúc xạ … ( ánh sáng thể hiện tích chất gì?

- Liệu rằng ánh sáng chỉ có tính chất sóng?

- Lưu ý: Dù tính chất nào của ánh sáng thể hiện ra thì ánh sáng vẫn có bản chất là sóng điện từ.

	[8] 
	Ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt. Khi nào thì ánh sáng thể hiện rõ tính chất sóng, tính chất hạt?
	Bước sóng càng dài thì tính chất sóng (giao thoa, khúc xa,...) thể hiện càng rõ

Bước sóng càng ngắn thì tính chất hạt (hiện tượng quang điện) thể hiện càng rõ


c) Sản phẩm học tập 
- Báo cáo kết quả của nhóm và vở ghi của học sinh.

- Hoàn thành phiếu học tập 2.2

d) Tổ chức hoạt động
* Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên hướng dẫn các em nhớ lại các kiến thức đã học kết hợp đọc SGK, xem các tệp đa phương tiện, thảo luận để trả lời các câu hỏi (yêu cầu) ở Nội dung và hoàn thành PHT.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức.

3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: Sơ đồ tư duy hoặc diễn đạt thông thường, lập bảng, dùng hình vẽ có chú thích…Từ đó giải được một số bài tập luyện tập cơ bản.

b) Nội dung hoạt động: Chọn các câu hỏi và bài tập để luyện tập một phần trong lớp (nếu đủ thời gian) và phần còn lại tự tìm hiểu ở ngoài lớp học.
c) Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi (hay Tài liệu) của HS.

d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

- GV phát vấn HS tại chỗ giải các câu Trắc nghiệm khách quan (hay ghép đôi) từ Phiếu học tập 3.

- GV giao hệ thống câu hỏi và bài tập để luyện tập 
* Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hoạt động cặp đôi (nhóm) và hoàn thành yêu cầu của giáo viên.
* Báo cáo, thảo luận 

- Tổ chức HS báo cáo kết quả trước lớp và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề cần xác định.

- Hình thức báo cáo: cá nhân hay đại điện nhóm trả lời trực tiếp; thuyết trình, giải bài lên bảng, bảng phụ,…

* Kết luận, nhận định 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá Bài thuyết trình (trình bày miệng) của cá nhân hay đại diện các nhóm HS.
- GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh, quan sát vở ghi để phát hiện khó khăn của HS trong quá trình học tập, ghi vào sổ theo dõi những trường hợp cần lưu ý (nếu cần).

- Giáo viên nhận xét, đánh giá (bằng điểm số) về kiến thức, kĩ năng và các năng lực cần phát triển của HS qua thảo luận nhóm và qua trả lời cá nhân

- Giáo viên chuẩn hoá kiến thức (nêu đáp án).

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.

b) Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học và tìm hiểu thêm thông tin từ nhiều nguồn để trả lời, giải thích:
GV yêu cầu HS:
Tìm hiểu ứng dụng của hiện tượng quang điện trong kỹ thuật và đời sống.
c) Sản phẩm học tập: Bài tự làm vào vở ghi của HS; tệp (text, ảnh, video,...).
d) Tổ chức hoạt động

* Giao nhiệm vụ học tập

   - GV đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ để HS thực hiện một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học.

   - Gợi ý cho học sinh một số trang Web tham khảo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87u_%E1%BB%A9ng_quang_%C4%91i%E1%BB%87n
   - Học sinh có thể  thực hiện ở nhà và trao đổi với nhau để GV kiểm tra.
* Báo cáo, thảo luận

   - Có thể thông qua e-mail hoặc nhóm học trực tuyến; nộp sản phẩm học tập thông qua email hay nhóm trực tuyến. 
* Kết luận, nhận định
  - Thông qua nhu cầu học sinh và qua email.
d) Tổ chức hoạt động

- GV đặt vấn đề, chuyển giao nhiệm vụ để HS thực hiện một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học.

- HS ghi nhiệm vụ vào vở. Sau đó thảo luận nhóm để đưa ra cách thực hiện về những nhiệm vụ này một phần tại lớp học và phần còn lại ở ngoài lớp học. Gợi ý cho học sinh một số trang Web tham khảo 

- GV hướng dẫn các thực hiện và yêu cầu nộp sản phẩm học tập thông qua email hay nhóm trực tuyến. 
4. Phụ lục

- Thông tin về nội dung dạy học chủ đề (nếu có).

- Phiếu học tập, công cụ đánh giá (nếu không đặt trong phần cách thức tổ chức).

Phiếu học tập 2.1
1. Hiện tượng quang điện

a.  Định nghĩa hiện tượng quang điện:  Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện (hay còn gọi là hiện tượng quang điện ngoài).
Các êlectron bị bật ra gọi là các êlectron quang điện hay quang êlectron.
b.  Định luật về giới hạn quang điện : Đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng λ ngắn hơn hay bằng giới hạn quang điện 
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, mới gây ra được hiện tượng quang điện.

+ Giới hạn quang điện : 
[image: image3.wmf]o
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; A là công thoát êlectron
+ Dùng thuyết sóng điện từ về ánh sáng, ta không giải thích được định luật về giới hạn quang điện.
Phiếu học tập 2.2

2. Thuyết lượng tử ánh sáng

a. Giả thuyết Plăng (năm 1900)


Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hoặc phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng h.f ; trong đó f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hoặc được phát xạ ; còn h là một hằng số và 
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 gọi là hằng số Plăng.

+ Lượng năng lượng 
[image: image5.wmf]hf

e=

gọi là lượng tử năng lượng.

b. Thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết phôtôn) của Anh-xtanh (1905)

+ Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.

+ Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều giống nhau, mỗi phôtôn mang năng lượng  ε = hf.

+ Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ 
[image: image6.wmf]8
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 m/s dọc theo các tia sáng.

+ Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hoặc hấp thụ một phôtôn.

c. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Ánh sáng vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt, ta nói ánh sáng có 

Phiếu học tập 3 (tài liệu)

Phiếu học tập 3.1
Câu 1:  Hiện tượng quang điện (ngoài) là hiện tượng các electron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

A. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.


B. tấm kim loại bị nung nóng ở nhiệt độ cao.


C. chiếu vào tấm kim loại một chùm bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.


D. chiếu vào tấm kim loại một chùm hạt α (hạt nhân hêli).

Câu 2: Giới hạn quang điện là
A. bước sóng nhỏ nhất của ánh sáng kích thích để hiện tượng quang điện có thể xảy ra

B. bước sóng dài nhất của ánh sáng kích thích để hiện tượng quang điện có thể xảy ra
C. cường độ cực đại của ánh sáng kích thích để hiện tượng quang điện có thể xảy ra
D. cường độ cực tiểu của chùm ánh sáng kích thích để hiện tượng quang điện có thể xảy ra

Câu 3: Chiếu ánh sáng nhìn thấy vào chất nào thì có thể gây được hiện tượng quang điện (ngoài) ?
 A. Kim loại kiềm   B. Kim loại   C. Điện môi   D. Chất bán dẫn

Câu 4: Giới hạn quang điện của Caxi là 0,75 μm. Bức xạ có bước sóng nào sau đây không gây ra hiện tượng quang điện cho Canxi?
   A. 400nm.   B. 800 nm.   C. 60 nm.   D. 700 nm.

Câu 5: Giới hạn quang điện của đồng là 0,30 μm. Trong chân không, chiếu ánh sáng đơn sắc vào một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng 

A. 0,32 μm.

B. 0,25 μm.
C. 0,41 μm.

D. 0,36 μm.
Câu 6: Giới hạn quang điện của kim loại là 0,75 (m. Công thoát electron của kim loại này bằng
 
A. 2,65.10-32J.
B. 26,5.10-32J.
  C. 26,5.10-19J.    
D. 2,65.10-19J.

Câu 7: Theo thuyết lượng tử thì năng lượng của các phôtôn

A. tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.

   B. phụ thuộc vào khoảng cách từ nguồn tới phôtôn đó.


C. tỉ lệ nghịch với tần số sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.


D. trong một chùm ánh sáng đơn sắc thì bằng nhau.

Câu 8: Một chùm tia tử ngoại có bước sóng trong chân không là 0,26 (m. Năng lượng của mỗi phôtôn trong chùm tia tử ngoại trên là
 
A. 7,64.10-19J.
B. 26,5.10-32J.
  C. 26,5.10-19J.    
D. 6,64.10-19J.

Câu 1: Giới hạn quang điện là
   A. bước sóng nhỏ nhất của ánh sáng kích thích để hiện tượng quang điện có thể xảy ra

   B. bước sóng dài nhất của ánh sáng kích thích để hiện tượng quang điện có thể xảy ra

   C. cường độ cực đại của ánh sáng kích thích để hiện tượng quang điện có thể xảy ra

   D. cường độ cực tiểu của chùm ánh sáng kích thích để hiện tượng quang điện có thể xảy ra

Câu 2: Chiếu ánh sáng nhìn thấy vào chất nào sau đây thì có thể gây được hiện tượng quang điện?

 A. Kim loại kiềm   B. Kim loại   C. Điện môi   D. Chất bán dẫn

Câu 3: Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện và công thoát của một kim loại là

 A. (o = 
[image: image7.wmf]hA
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        B. (o.A = hc          C. (o = 
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Câu 4: Chiếu bức xạ có tần số f đến một tấm kim loại. Ta kí hiệu f0 = )), (0 là bước sóng giới hạn của kim loại. Hiện tượng quang điện xảy ra khi   
A. f ( f0.    B. f < f0    C. f ( 0    D. f ( f0
Câu 5: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện (o = 0,35(m. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng

 A. 0,1(m   B. 0,2(m   C. 0,3(m   D. 0,4(m

Câu 6: Giới hạn quang điện của Ca là 0,75 μm. Bức xạ có bước sóng nào sau đây không gây ra hiện tượng quang điện?
   A. 400nm.   B. 800 nm.   C. 60 nm.   D. 700 nm.

Câu 7: Giới hạn quang điện của Xesi là 0,66(m. Công thoát của electron ra khỏi bề mặt của Xesi là

 A. 3.10-19 J   B. 26.10-20 J   C. 2,5.10-19 J   D. 13.10-20 J

Câu 8: Giới hạn quang điện của kim loại là 0,75 (m. Công thoát electron của kim loại này bằng

    A. 2,65.10-32J.        B. 26,5.10-32J.        C. 26,5.10-19J.        D. 2,65.10-19J.
Câu 9: Giới hạn quang điện của kim loại là (o = 0,30(m. Công thoát của kim loại đó là

 A. 1,16eV   B. 2,21eV   C. 4,14eV   D. 6. 62eV

Câu 10: Giới hạn quang điện của Niken là 248 nm. Công thoát của electron khỏi Ni là

A. 5,0 eV          B. 50 eV             C. 5,5 eV            D. 0,5 eV

Câu 11: Công thoát của electron khỏi kim loại là 6,625.10-19 J. Giới hạn quang điện của kim loại này là

    A. 300 nm.    B. 350 nm.    C. 360 nm.    D. 260 nm.

Câu 12: Công thoát của vônfam là 4,5eV. Giới hạn quang điện của vônfam là

 A. 0,375(m.   B. 0,475(m.   C. 0,276(m.   D. 4,416.10-26m. 
Câu 13: Công thoát electron của một kim loại là A = 1,12 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là

    A. 550 nm.            B. 220 nm.        C. 1057 nm.        D. 1109 nm.
Câu 14: Công thoát êlectrôn ra khỏi kim loại là 1,88eV. Chiếu vào kim loại một ánh sáng có bước sóng ( = 0,489(m. Chọn giá trị đúng giới hạn quang điện của kim loại trên

 A. 0,066(m   B. 6,6(m   C. 0,66(m   D. 66nm

Câu 15: Một kim loại có công thoát là A = 3,5eV. Chiếu vào kim loại bức xạ có bước sóng nào sau đây thì gây ra hiện tượng quang điện. 

    A. 3,35 μm    B. 0,355.10-7m.    C. 35,5 μm    D. 0,355 μm
Câu 16: Năng lượng kích hoạt là năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành một electron dẫn, giá trị đó của Ge là 0,66 eV. Giới hạn quang dẫn của Ge là
    A. λ0 = 1,88 μm.         B. λ0 = 1,88 nm.     C. λ0 = 3,01.10-25 m.     D. λ0 = 3,01.10-15 m.

Câu 17: Giới hạn quang điện của nhôm và của natri lần lượt là 0,36 µm và 0,50 µm. Công thoát của êlectron khỏi nhôm lớn hơn công thoát của êlectron khỏi natri một lượng là
    A. 0,322 eV.    B. 0,140 eV.    C. 0,966 eV.    D. 1,546 eV.

Câu 18: Giới hạn quang điện của natri là 0,5μm. Công thoát của kẽm lớn hơn của natri 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm là 
A. 0,7μm     B. 0,36μm  
C. 0,9μm      D. 0,36.10 -6μm     
Câu 19: Bước sóng dài nhất để bứt được electrôn ra khỏi  kim loại (1) và (2) lần lượt là 3nm và 6nm. Công thoát tương ứng là A1 và A2 sẽ là
A. A2 = 2 A1.
B. A1 = 1,5 A2 
C. A2 = 1,5 A1.
  D. A1 = 2A2

Câu 20: Biết công thoát êlectron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 (m vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang điện không xảy ra với các kim loại nào sau đây ?

    A. Kali và đồng.        B. Canxi và bạc.

    C. Bạc và đồng.    D. Kali và canxi.
Câu 21: Kim loại có công thoát A = 2,27 eV. Khi chiếu kim loại trên 4 bức xạ điện từ có bước sóng λ1 = 0,489 μm; λ2 = 0,559 μm; λ3 = 0,6 μm; λ4 = 0,457 μm thì các bức xạ không gây hiện tượng quang điện là

  A. λ1; λ2; λ3.    B. λ2; λ3.    C. λ1; λ3.    D. λ1; λ2.
Câu 22: Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là (1 = 0,18 (m, (2 = 0,21 (m và (3 = 0,35 (m. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?
   A. Hai bức xạ ((1 và (2).   B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.

   C. Cả ba bức xạ ((1, (2 và (3).   D. Chỉ có bức xạ (1.

Câu 23: Chiếu các bức xạ có f1 = 6,5.1014 Hz; f2 = 5,5.1014 Hz; f3 = 7.1014 Hz vào tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,5μm. Có bao nhiếu bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện?
    A. 0    B. 1    C. 2    D. 3

Câu 24: Công thoát êlectron của kim loại đồng và kẽm lần lượt là 4,47eV và 3,74eV. Chiếu ánh sáng trắng vào hai tấm đồng và kẽm thì hiện tượng quang điện 

  A. xảy ra với tấm đồng.   B. xảy ra với tấm kẽm    

C. xảy ra với cả hai tấm.   D. không xảy ra với cả đồng và kẽm. 
Câu 25: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,6625 (m. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có năng lượng (1 = 0,5.10-19 J; (2 = 1,5.10-19 J;(3 = 3,5.10-19 J;(4 = 2,5.10-19 J. Hiện tượng quang dẫn xảy ra với chùm bức xạ 

A. (4.            B. (3.            C. (2.            D. (1.
Câu 26: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt
A. nơtron.

B. phôtôn.

C. prôtôn.       D. êlectron.

Câu 27: Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh thì năng lượng

 A. của mọi phôtôn là như nhau                            B. của một phôtôn bằng một lượng tử năng lượng

 C. giảm dần khi phôtôn càng đi xa nguồn
 D. của phôtôn không phụ thuộc bước sóng

Câu 28: Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của
    A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn.

    B. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.

    C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau

    D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.

Câu 29: Khi nói về phôtôn phát biểu nào dưới đây đúng?

    A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.

    B. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.

    C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.

    D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

Câu 30: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?
    A. Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh đó có tần số càng lớn.

    B. Năng lượng của phôtôn giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng.

    C. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.

    D. Năng lượng của mọi loại phôtôn đều bằng nhau.

Câu 31: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?
    A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.

    B. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số của ánh sáng.

    C. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s.

    D. Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn
Câu 32: Theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?

    A. Các phôtôn của cùng một ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau.

    B. Khi ánh sáng truyền đi xa, năng lượng của phôtôn giảm dần.

    C. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.

    D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.
Câu 33: Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích
    A. hiện tượng quang điện.                B. hiện tượng quang – phát quang.

    C. hiện tượng giao thoa ánh sáng.    D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.

Câu 34: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ε ứng với ánh sáng đơn sắc này là
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Câu 35: Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.10-19 J. Bức xạ này thuộc miền

    A. sóng vô tuyến.        B. hồng ngoại.     C. tử ngoại.         D. ánh sáng nhìn thấy.

Câu 36: Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 1,9875.10-16 J. Bức xạ này thuộc miền

    A. sóng vô tuyến.        B. hồng ngoại.     C. tử ngoại.         D. ánh sáng nhìn thấy.

Câu 37: Năng lượng của các phôtôn có bước sóng 0,76(m và 0,4(m trong chân không lần lượt là

 A. 26.10-20 J và 49,7.10-20 J 

B. 2,6.10-19 J và 0,4.10-19 J

 C. 1,3.10-19 J và 49.10-20 J 

D. 13.10-20 J và 0,4.10-19 J

Câu 38: Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 (m. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là 
A. 2,11 eV.   C. 4,22 eV.   C. 0,42 eV.   D. 0,21 eV.
Câu 39: Năng lượng của phôtôn của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500nm trong chân không là
   A. 4.10-16J      
    B. 3,9.10-17J      
C. 2,5eV           D. 24,8eV
Câu 40: Năng lượng phôtôn của một bức xạ là 3,3.10-19J. Tần số của bức xạ bằng

    A. 5.1016 Hz    B. 6.1016 Hz    C. 5.1014 Hz    D. 6.1014 Hz

Câu 41: Gọi năng lượng phôton của các ánh sáng: tím, vàng, hồng ngoại lần lượt là (1, (2, (3. Hệ thức đúng là

A. (1>(2>(3
 B. (1<(2<(3 
C. (2>(1>(3 
D. (3>(1>(2

Câu 42: Sắp xếp theo thứ tự năng lượng giảm dần của các phôtôn ứng với các ánh sáng đơn sắc cam, lam, lục, tím. 

  A. Lục, tím, cam, lam.      B. Lam, lục, tím, cam.      

 C. Tím, lam, lục, cam.      D. Cam, lục, lam, tím. 

Câu 43: Gọi (D là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, (L là năng lượng của phôtôn ánh sáng lục, (V là năng lượng của phôtôn ánh sáng vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng?

   A. (V > (L > (D.  B. (L > (V > (D.  C. (L > (D > (V.  D. (D > (V > (L.

Câu 44: Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng 1,5.10-4 W. Lấy h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Số phôtôn được nguồn phát ra trong một giây là

    A. 5.1014.            B. 6.1014.        C. 4.1014.        D. 3.1014.
Câu 45: Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ điện từ của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng

    A. 3,02.1019.            B. 0,33.1019.        C. 3,02.1020.        D. 3,24.1019.
Câu 46: Cho bước sóng của ánh sáng đỏ là 760nm và bước sóng ánh sáng tím là 380nm. Tỉ số năng lượng của phôton ánh sáng đỏ và năng lượng phôton ánh sáng tím là 

  A. 0,05    B. 20     C. 1/2     D. 2 

Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45
[image: image14.wmf]m

m

với công suất 0,8W. Laze B phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,60
[image: image15.wmf]m

m

 với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là

A. 1   B.
[image: image16.wmf]20
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   C. 2   D. 
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Câu 47: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 (m thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 (m. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là

   A. 4/5     B. 1/10     C. 2/5     D. 1/5 

Câu 48: Chiếu chùm tia tử ngoại có bước sóng λ = 0,3 μm vào một chất huỳnh quang thì nó phát ra một ánh sáng nhìn thấy có bước sóng λ' = 0,5 μm. Biết rằng cứ 750 phôtôn của ánh sáng kích thích được chiếu vào thì có một phôtôn của ánh sáng phát quang được phát ra. Tỉ số công suất của chùm sáng kích thích và công suất chùm sáng phát quang là    
   A. 1250.         B.  450.         C. 250.         D. 750.

Câu 49: Nguồn sáng thứ nhất có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image18.wmf]1

450nm

l=

. Nguồn sáng thứ hai có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image19.wmf]2

0,60m

l=m

. Trong cùng một khoảng thời gian, tỉ số giữa số phôtôn mà nguồn thứ nhất phát ra so với số phôtôn mà nguồn thứ hai phát ra là 3:1. Tỉ số P1 và P2 là

A. 4.

B. 9/4

C. 4/3.

D. 3.
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